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Chuẩn kiến thức chuyên ngành

PHÒNG KHẢO THÍ

Module 2Module 1

STT Họ và tên Năng lực Ghi chúMSSV

Module 3

Ngµy thi: 19/03/2023MMH:(ENGL4199)

Band điểm

321H70B0001 Đạt3AnPhạm Vũ Quế1 3

42067010005 Đạt3BảoTrần Đình Hoàng2 4

220H70B0003 Không đạt1BíchNguyễn Thị Ngọc3 1

22067010007 Không đạt1CẩmĐồng Thúy4 2

11857010055 Không đạt1DổiKa5 2

31857010067 Đạt3DươngNguyễn Hoàng Thùy6 3

Vắng thi1857010074 ĐăngNguyễn Minh7

31957012061 Đạt3ĐứcVõ Đặng Hồng8 4

21857010077 Đạt3GiangChâu Hoàng9 3

320H70B0004 Không đạt1GiangHoàng La10 2

321H70B0003 Đạt2GiaoTrương Huỳnh11 3

11957010059 Không đạt1HàMai Lê Anh12 1

21557010055 Không đạt2HàTriệu Lê Mỹ13 2

Vắng thi1857010103 HiếuMai Sơn14

421H70B0005 Đạt3HoaNguyễn Thị Hồng15 3

32067010021 Đạt2HồngCao Ánh16 3

118H70B2001 Không đạt2HùngLâm Sơn17 2

Vắng thi1857010119 HuyHuỳnh Trang Thuận18

11857010130 Không đạt1HươngPhạm Thanh19 3

Vắng thi19H70B0005 KiềuTrịnh Thị20

11457010068 Không đạt1KhangNguyễn Thanh21 1

121H70B0006 Không đạt1LinhTrần Thị Mỹ22 1

11957010163 Không đạt2NgânPhạm Thị Thanh23 1

41957012143 Đạt4NgânTrần Thị Kim24 4

121H70B0007 Không đạt1NgânTrần Thị Thảo25 2

Vắng thi1857010218 NghiVương Huệ26

Vắng thi1957042043 NgọcNguyễn Thị Tú27

11857010237 Không đạtNguyênPhạm Minh28

31957012160 Đạt3NhungĐặng Thị Hồng29 3

Vắng thi1957012171 NhưPhạm Thị Quỳnh30

Vắng thi1657010298 PhátTrương Lưu Thiên31

31957012184 Đạt2PhúcPhạm Thiên32 3
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121H70B0010 Không đạt1PhươngĐặng Hồng33 1

32067010037 Đạt2PhươngNguyễn Văn34 3

118H70B0013 Không đạt1QuỳnhTrương Hoàng Xuân35 1

21957012246 Không đạt2TiếnÔng Nhựt36 3

Vắng thi21H70B0013 TiênPhan Thị Cẩm37

01757010325 Không đạt0TuyNguyễn Thành38 0

31957010262 Đạt3ThạchTrương Ngọc39 3

221H70B0011 Không đạt1ThanhNguyễn Thị Kim40 3

31757010247 Đạt3ThanhTrần Phương41 3

31857010329 Đạt3ThảoPhạm Thị Hiền42 4

31857010339 Đạt3ThịnhNguyễn Phước43 4

119H70B0020 Không đạt1ThúyNguyễn Thị44 1

31957012227 Đạt2ThưĐinh Thị Anh45 3

41957012264 Đạt4TrầnTrần Ngọc Khánh46 4

321H70B0014 Đạt3TrangTrần Thùy47 3

11657012098 Không đạt1TrâmTrần Thảo Hương48 2

32157010799 Đạt2TriềuVăn Thanh49 3

21957012265 Không đạt2TrinhLâm Nguyễn Thảo50 3

21857010456 Không đạt1ÝTrần Thị Như51 2

Vắng thi1757010363 YếnPhan Thị Xuân52

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 42

Ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2023

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 20

Sè sinh viªn v¾ng thi : 10
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